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VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN 

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN  

 

Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương tháng 7 năm 2013 

 

 Trong thời gian tháng 7, dự báo ngư trường cho năng suất ước đạt trung bình 

(15-20kg/100 lưỡi câu) tập trung chủ yếu; 

+ Phía đông QĐ Hoàng Sa (vỹ tuyến bắc từ 14
0
30’N - 16

0
30’N, kinh độ đông từ 

116
o
30’E - 117

o
00’E) và ô Ac19 (vỹ tuyến bắc từ 14

0
00’N - 14

0
30’N, kinh độ đông từ 

116
o
00’E - 116

o
30’E); 

+ Vùng biển phía Tây nam QĐ Hoàng Sa gồmkhu ô Q18 (vỹ tuyến bắc từ 

14
0
30’N - 15

0
00’N, kinh độ đông từ 110

o
00’E - 110

o
30’E) và R19 (vỹ tuyến bắc từ 

14
0
00’N - 14

0
30’N, kinh độ đông từ 110

o
30’E - 111

o
00’E); 

+ Vùng biển phía Nam đảo Phú Quý thuộc khu ô N29 (vỹ tuyến bắc từ 09
0
00’N 

- 9
0
30’N, kinh độ đông từ 108

o
30’E - 109

o
00’E); 

+ Vùng biển phía Nam QĐ Trường Sa thuộc 02 khu ô là Y34 (vỹ tuyến bắc từ 

6
0
30’N - 7

0
00’N, kinh độ đông từ 114

o
00’E - 114

o
30’E) và Aa33 (vỹ tuyến bắc từ 

7
0
00’N - 7

0
30’N, kinh độ đông từ 115

o
00’E - 115

o
30’E). 

 Các ngư trường khai thác cho năng suất ước đạt thấp (10-15kg/100 lưỡi câu) 

nằm chủ yếu ở 03 ngư trường có phạm vi không gian rộng. 

+ Vùng biển Tây nam QĐ Hoàng Sa (vỹ tuyến bắc từ 12
0
00’N - 15

0
30’N, kinh độ đông 

từ 113
o
00’E - 116

o
30’E); 

+ Vùng biển xa bờ Nam trung bộ (vỹ tuyến bắc từ 10
0
00’N - 13

0
30’N, kinh độ đông từ 

111
o
00’E - 113

o
00’E). 

+ Vùng biển Tây nam QĐ Trường Sa (vỹ tuyến bắc từ 6
0
00’N - 8

0
30’N, kinh độ đông từ 

109
o
00’E - 114

o
00’E). 

 


